	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2957/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải
 thành phố Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ.CT.UBT ngày 19/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch đến năm 2020;

Xét hồ sơ quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 do Công ty Cổ phần Nước & Môi trường Việt Nam lập vào tháng 7/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 233/TTr-SXD ngày 03/9/2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch  

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ thành phố Nhơn Trạch, được xác định với các ranh giới như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp huyện Long Thành.

- Phía Đông Nam: Giáp xã Xuân Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Phía Tây: Giáp huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh (qua sông Nhà Bè).

- Phía Nam: Giáp huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh (qua sông Đồng Tranh).
2. Quy mô, diện tích lập quy hoạch 
a) Quy mô dân số: 

Dân số dự kiến đến năm 2020: 600.000 dân.

b) Quy mô diện tích đất xây dựng: 27.000 ha đến năm 2020.

3. Mục tiêu lập quy hoạch

- Xây dựng mới, cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước mưa, giải quyết toàn diện vấn đề ngập úng của đô thị với chu kỳ lặp lại trận mưa là 02 năm trong giai đoạn đến năm 2020.

- Xây dựng và phát triển hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trong giai đoạn đến năm 2020.

- Đề xuất dự án ưu tiên, là dự án thực hiện trong giai đoạn đến năm 2010 phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn hệ thống thoát nước đô thị.

- Khái toán kinh phí thực hiện cho từng giai đoạn.

4. Nội dung quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải đến năm 2020
4.1. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
a) Phân chia lưu vực thoát nước mưa thành 08 lưu vực thoát nước chính:

Lưu vực 1: Diện tích 8867,59 ha hướng thoát chính về phía Tây Nam vào rạch Ông Kèo, sông Lòng Tàu.
Lưu vực 2: Diện tích 4059,05 ha hướng thoát chính ra sông Đồng Nai và sông Đồng Môn.
Lưu vực 3: Diện tích 1659,90 ha hướng thoát chính ra sông Đồng Môn.
Lưu vực 4: Diện tích 3539,60 ha hướng thoát chính vào rạch Dài, rạch Cây Mít, rạch Cây Khô.
Lưu vực 5: Diện tích 4804,55 ha hướng thoát chính sông Thị Vải.
Lưu vực 6: Diện tích 1929,86 ha hướng thoát chính ra sông Thị Vải.
Lưu vực 7: Diện tích 7831,31 ha hướng thoát chính ra sông Đồng Nai, sông Đồng Tranh.
Lưu vực 8: Diện tích 905,76 ha hướng thoát chính ra sông Đồng Nai.
b) Tần suất tính toán: 

Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán được lựa chọn như sau:

+ Các kênh rạch cấp I: 05 năm.

+ Các đường cống chính: 02 năm.

+ Các đường cống nhánh: 01 năm.

c) Giải pháp thoát nước mưa:

Đối với các tuyến cống cũ sẽ phải nạo vét cải tạo bổ sung các giếng thu nước mưa cần thiết để đảm bảo khả năng hoạt động với công suất thiết kế.

Đối với các tuyến cống xây mới:

- Các tuyến cống mới được đề xuất trên tất cả các đường quy hoạch là các tuyến cống chính của mỗi khu vực.

- Có thể đặt cống trên cả hai vỉa hè hoặc một phía vỉa hè.

- Đặt cống BTCT ly tâm nối gioăng cao su, hoặc cống hộp ngầm bằng BTCT.

- Đối với các tuyến cống đã xây dựng mới gần đây theo đường quy hoạch phải được kết nối với các tuyến cống chính của mỗi khu vực và các tuyến cống thuộc các đường quy hoạch đã có dự án cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo khả năng thoát nước nước chung của mạng lưới thoát nước, đặc biệt là vùng thượng lưu của khu vực. 

4.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Sử dụng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn.
- Mạng lưới thu gom và xử lý nước thải được chia làm 04 khu vực chính:
Khu vực 01: Là khu vực tương ứng với lưu vực thoát nước số 01, có diện tích lớn nhất trong các khu vực đô thị xem xét, địa hình có độ dốc từ Bắc xuống Nam. Trong khu vực 01 có thể xem xét thành 02 vùng tương đối riêng biệt là vùng 1a và vùng 1b. Vùng 1a là dải diện tích nằm dọc rạch Ông Kèo với chiều rộng vùng lớn nhất khoảng 3,7 km, thoát nước từ Đông sang Tây (và gọi chung là vùng 1a), hướng vào rạch Ông Kèo. Vùng 1b là diện tích còn lại của khu vực 01 đang phát triển hạ tầng mạnh mẽ, thoát nước theo hướng Bắc Nam vào sông Lòng Tàu. Kế tiếp phía Nam vùng 1b là khu vực tương ứng với lưu vực thoát nước mưa 06, lưu vực này cũng có hướng thoát vào sông Lòng Tàu, vì vậy có thể kết hợp vùng 1b và 6 (gọi chung là khu vực 1b).

Khu vực 02: Là khu vực tương ứng với lưu vực thoát nước số 02, ở phía Tây Bắc thành phố, mà quy hoạch khu dân cư tập trung nằm tại xã Long Tân, sát sông Đồng Nai có độ dốc địa hình từ phía Nam lên phía Bắc thành phố.

Khu vực 03: Là khu vực tương ứng với lưu vực thoát nước số 03, ở phía Đông Bắc thành phố, có độ dốc địa hình về phía Bắc vào sông Đồng Môn.

Khu vực 04: Là khu vực tương ứng với lưu vực thoát nước số 05, ở phía Đông Nam thành phố và một phần lưu vực số 04 thuộc xã Long Thọ, là khu vực dân cư nằm ngoài khu công nghiệp, có độ dốc địa hình về phía Đông vào sông Thị Vải.
Ngoài ra, đối với khu vực thuộc lưu vực 07 chưa có quy hoạch cụ thể, nên giải pháp thoát nước thải được chia ra từng dự án cụ thể trong lưu vực. Khu vực đô thị sinh thái Đại Phước là khu vực độc lập ngăn cách bởi các sông lớn nên sẽ tổ chức xử lý riêng.

a) Phương án thu gom nước thải: Giải pháp thoát nước thải được nghiên cứu theo hai phương pháp xử lý nước thải phân tán và xử lý nước thải tập trung:

- Đối với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch được quy hoạch tập trung thành một khu vực, có thể áp dụng phương pháp xử lý nước thải phân tán.

- Đối với nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom theo địa hình thoát nước của từng lưu vực đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung cho các lưu vực.

b) Điều kiện xả thải

* Điều kiện xả vào mạng lưới cống thu gom nước thải sinh hoạt cấp 2 (các tuyến cống đặt trên đường chính hiện trạng và quy hoạch trong các khu dân cư) và cống nối từ nhà dân ra.

* Phân biệt thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn đầu (đến năm 2015): Khi hệ thống thoát nước chưa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thì điều kiện xả nước thải từ các hộ sử dụng phải có các điều kiện:

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Phải qua bể tự hoại.

+ Đối với nước thải từ các cơ sở dịch vụ công cộng: Phải qua xử lý một phần hoặc toàn bộ.

+ Đối với nước thải các xí nghiệp: Phải xử lý đạt tiêu chuẩn xả vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố.

- Giai đoạn sau (đến năm 2020): Khi hệ thống thoát nước đã xây dựng hoàn chỉnh thì điều kiện xả nước sẽ có thay đổi:

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Xả thẳng không cần qua bể tự hoại.

+ Đối với nước thải bệnh viện: Phải xử lý nước thải chứa vi trùng nguy hiểm.

+ Đối với nước thải các xí nghiệp: Phải xử lý đạt tiêu chuẩn xả vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố.

c) Mức độ và yêu cầu xử lý nước thải
- Lưu lượng nước thải:

+ Lượng nước thải trung bình ngày đêm tính cho mỗi người dự kiến bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.

+ Tỷ lệ dân số được phục vụ là 70% trong giai đoạn đến năm 2010 và 90% trong giai đoạn đến năm 2020.

+ Mật độ dân số xác định theo quy hoạch thành phố đến năm 2020.

+ Lưu lượng nước thải thiết kế bao gồm nước thải sinh hoạt tính toán và cả lượng nước thải dịch vụ thương mại 10% cùng với lượng nước bên ngoài thấm vào, giả thiết là 10% lượng nước thải sinh hoạt. 

+ Tiêu chuẩn cấp nước (theo quy hoạch tổng thể của thành phố Nhơn Trạch): 120 l/người.ngày đến năm 2010 và 150 l/người.ngày đến năm 2020.

- Yêu cầu xử lý nước thải: Mức độ làm sạch theo các quy định bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn xả nước thải TCVN 7222-2002, TCVN 7957-2008, TCVN 5945-2005.

+ Đối với nước thải các khu công nghiệp: Các khu công nghiệp có các trạm xử lý nước thải riêng, nước thải sau xử lý phải đạt cột A TCVN 5945-2005.

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Sẽ được thu gom theo địa hình thoát nước của từng lưu vực đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung cho các lưu vực.
d) Công suất trạm xử lý nước thải và trạm bơm:

* Công suất các trạm xử lý nước thải:

- Trạm xử lý số 01: Trạm xử lý nước thải số 01 được tính toán cho khu vực thu gom 1b và khu vực thu gom 04, phạm vi theo quy hoạch bao gồm khu đô thị trung tâm thành phố, khu đô thị Tây thành phố, khu đô thị Nam thành phố và khu dân cư đồng Mu Rùa (cửa ngõ phía Đông Nam thành phố).
+ Tiêu chuẩn thải nước: 130 lít/người/ngày.đêm (bao gồm nước thải sinh hoạt và dịch vụ thương mại).

+ Tỷ lệ dân số có thể thu gom được nước thải tính đến năm 2020: 90%.

+ Lưu lượng tổng cộng: Q​sh = 54.000m³/ngày.

+ Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 6,5 ha.

+ Vị trí: Đặt ở phía Nam khu vực, cuối đường ra cảng Đồng Tranh và gần sông Lòng Tàu, nước thải sau xử lý được xả ra sông Lòng Tầu.

+ Công suất trạm xử lý số 01 tính đến năm 2020: 54.000m³/ngày.

+ Công suất trạm xử lý nước thải số 01 tính đến năm 2010: 16.000m³/ngày.

- Trạm xử lý số 02: Trạm xử lý nước thải số 02 được tính toán cho khu vực thu gom 02, phạm vi theo quy hoạch bao gồm khu đô thị nhà vườn và biệt thự nằm ở phía Bắc thành phố.

+ Tiêu chuẩn thải nước: 130 lít/người/ngày.đêm.

+ Tỷ lệ dân số có thể thu gom được nước thải tính đến năm 2020: 90%.

+ Lưu lượng tổng cộng: Q​sh = 14.000m³/ngày.

+ Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 3,0 ha.

+ Vị trí: Đặt ở phía Bắc khu vực phục vụ, thuộc xã Long Tân và gần ngã ba sông Đồng Nai và sông Cái, nước thải sau xử lý được xả ra sông Đồng Nai.

+ Công suất trạm xử lý số 02 tính đến năm 2020: 14.000m³/ngày.

- Trạm xử lý số 03: Trạm xử lý nước thải số 03 được tính toán cho khu vực thu gom 03, phạm vi theo quy hoạch bao gồm khu đô thị phía Đông thành phố nằm dọc theo trục đường 25B.
+ Tiêu chuẩn thải nước: 130 lít/người/ngày.đêm.

+ Tỷ lệ dân số có thể thu gom được nước thải tính đến năm 2020: 90%.

+ Lưu lượng tổng cộng: Q​sh= 12.000 m³/ngày.

+ Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 2,0 ha.

+ Vị trí: Đặt ở phía Bắc khu vực phục vụ, thuộc ấp 3 xã Hiệp Phước và gần Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, nước thải sau xử lý xả ra rạch Bà Ký.

+ Công suất trạm xử lý số 03 tính đến năm 2020: 14.000m³/ngày.

+ Công suất trạm xử lý nước thải số 03 tính đến năm 2010: 3.000m³/ngày.

- Trạm xử lý số 04: Trạm xử lý nước thải số 04 được tính toán cho khu vực thu gom 1a, phạm vi theo quy hoạch bao gồm khu đô thị phía Tây thành phố của xã Đại Phước, xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh.
+ Tiêu chuẩn thải nước: 130 lít/người/ngày.đêm.

+ Tỷ lệ dân số có thể thu gom được nước thải tính đến năm 2020: 90%.

+ Lưu lượng tổng cộng: Q​sh = 10.000m³/ngày.

+ Diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 3,0 ha.

+ Vị trí: Đặt ở phía Tây khu vực phục vụ, thuộc xã Vĩnh Thanh và gần rạch Ông Kèo, nước thải sau xử lý được xả ra rạch Ông Kèo.

+ Công suất trạm xử lý số 04 tính đến năm 2020: 14.000m³/ngày.

* Công suất các trạm bơm: Song song với các trạm xử lý do điều kiện địa hình, hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt cần đặt 04 trạm bơm với công suất như sau:

  - Trạm bơm số 01:

+ Công suất 5.000m³/ngđ.

+ Vị trí: Thuộc xã Phước An, gần cuối đường vành đai phía Nam, gần sông Bà Hào.

- Trạm bơm số 02: 

+ Công suất 4.000m³/ngđ.

+ Vị trí: Thuộc xã Phước Thiền, cuối đường Hương lộ 19, gần sông Đồng Môn.

- Trạm bơm số 03: 

+ Công suất 2.000m³/ngđ.

+ Vị trí: Thuộc xã Đại Phước, gần sông Cái.

- Trạm bơm số 04: 

+ Công suất 2.000m³/ngđ.

+ Vị trí: Thuộc xã Phú Hội.
5. Các hạng mục ưu tiên đầu tư đến năm 2010

a) Hệ thống thoát nước mưa:

- Cải tạo cống cũ và xây dựng các cống thoát nước mưa bổ sung cho khu vực thành phố Nhơn Trạch.

- Xây dựng các tuyến cống nước mưa phù hợp với tiến độ xây dựng đường phố và các khu đô thị mới.

- Xây dựng các trục mương tại các khu vực thấp trũng trong khu vực dự kiến phát triển.

b) Hệ thống thoát nước thải:

- Xây dựng các tuyến cống thoát nước thải phù hợp với tiến độ xây dựng đường phố và các khu đô thị mới.

- Xây dựng trạm bơm nước thải và xây dựng các trạm xử lý nước thải đợt đầu theo phương án tập trung (đối với các trạm xử lý nước thải số 02, 03 có thể được xây dựng trong bước 2 của giai đoạn đầu (đến năm 2015), tùy theo mức độ đô thị hóa và tiến độ dự án cụ thể tính đến năm 2015).

6. Nguồn vốn đầu tư và khái toán công trình
a) Nguồn vốn: 
- Dự án sử dụng vốn tín dụng ưu đãi (ODA) Chính phủ vay để cấp phát cho địa phương.

- Vốn đối ứng của Việt Nam: Vốn ngân sách Trung ương cấp.

b) Tổng vốn đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải:
* Giai đoạn 2010:

- Dự án thoát nước mưa: 4.533.354.151.690 đồng.

- Dự án thoát nước thải: 1.752.165.289.182 đồng.

* Giai đoạn 2020:

- Dự án thoát nước mưa: 11.102.795.542.107 đồng.

- Dự án thoát nước thải: 2.107.366.179.218 đồng.
Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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